
STT Họ và Tên Ngày sinh Xếp lớp

1 Phạm Trần Khánh An 01/12/2002 Học giai đoạn Chuyên ngành

2 Bùi Hải Anh 03/02/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

3 Lương Đức Anh 22/03/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

4 Nguyễn Hà Minh Anh 12/10/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

5 Nguyễn Huy Tùng Anh 16/05/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

6 Nguyễn Quang Anh 25/06/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

7 Nguyễn Thị Phương Anh 08/01/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

8 Nguyễn Trang Anh 24/05/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

9 Lê Thanh Bình 07/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

10 Nguyễn Phùng Tuệ Châu 11/08/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

11 Nguyễn Hồng Chinh 09/07/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

12 Vũ Tiến Đạt 22/09/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

13 Phí Minh Đức 07/08/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

14 Lê Tấn Dũng 15/09/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

15 Nguyễn Mạnh Dũng 02/12/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

16 Hoàng Quý Dương 18/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

17 Nguyễn Đăng Dương 19/10/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

18 Vũ Thùy Dương 21/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

19 Nguyễn Tùng Hà Giang 06/06/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

20 Phan Nguyễn Thu Hà 14/10/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

21 Trang Công Hiển 24/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

22 Trần Tuấn Hùng 12/03/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

23 Nguyễn Liên Hương 13/09/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

24 Lều Đỗ Huy 14/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

25 Phạm Gia Huy 14/06/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

26 Trần Hà Khoa 13/09/2001 Học giai đoạn Chuyên ngành

27 Nguyễn Ngọc Lâm 27/01/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

28 Nguyễn Phúc Lâm 27/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

29 Bùi Trang Linh 03/05/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

30 Lê Thùy Linh 23/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

31 Mai Tú Linh 10/07/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

32 Nguyễn Khánh Linh 03/12/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

33 Phạm Diệp Linh 19/06/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

34 Hoàng Bình Minh 02/08/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

35 Nguyễn Hoàng Minh 05/07/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

36 Vũ Tuấn Minh 09/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

37 Nguyễn Đắc Tuấn Ngọc 30/12/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

38 Vũ Minh Ngọc 01/05/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

39 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30/01/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành
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40 Phạm Thanh Phong 24/02/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

41 Phùng Minh Phương 24/12/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

42 Cao Cự Minh Quân 13/07/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

43 Bùi Đình Quang 12/08/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

44 Đỗ Minh Quang 27/07/2001 Học giai đoạn Chuyên ngành

45 Nguyễn Toàn Thắng 03/04/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

46 Nguyễn Minh Thảo 11/01/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

47 Bùi Vũ Minh Trang 10/06/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

48 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/07/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

49 Đinh Thị Cẩm Tú 09/11/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

50 Phùng Minh Tùng 28/12/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

51 Nguyễn Mỹ Uyên 07/05/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

52 Vũ Thái Văn 03/09/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành

53 Nguyễn Tường Vi 31/05/2003 Học giai đoạn Chuyên ngành


